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Số: 1159/QĐ-UB 
              Việt Trì, ngày 19  tháng 6  năm 1996

QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚ

V.v Ban hành bản quy định một số điểm về quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh để thực hiện Nghị định 91/CP của Chính phủ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VÍNH PHÚ


- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 21/6/1994;


- Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;


- Để tăng cường quản lý Nhà nước, lập lại kỷ cương trong công tác xây dựng đô thị.


- Theo đề nghị của ông Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Ban hành theo Quyết định này bản quy định một số điểm về quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh để thực hiện Nghị định 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ.


Điều 2. Bản quy định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký đối với những nội dung chưa quy định cụ thể trong Nghị định 91/CP của Chính phủ. Những quy định trước đây trái với bản quy định này đều bãi bỏ.


Điều 3. Thủ trưởng cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Địa chính, Sở Tư pháp, Sở Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học công nghệ môi trường, UBND các huyện, thành, thị; UBND các phường, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành.
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QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM VỀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỂ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 91/CP CỦA CHÍNH PHỦ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1159/QĐ-UB 

ngày 19 tháng 6 năm 1996 của UBND tỉnh)

I - NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Bản quy định này quy định một số điểm về quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh. Những nội dung không nói trong bản quy định này thực hiện theo theo Nghị định 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ về quản lý quy hoạch đô thị, Quyết định 322/BXD-ĐT ngày 28/12/1993 của Bộ Xây dựng quy định lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thi, thông tư số 24/BXD-KTQH ngày 16/12/1994 hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng và thông tư số 25/BXD-KTQH ngày 22/8/1995 hướng dẫn xét duyệt đồ án quy hoạch đô thị của Bộ Xây dựng.


Điều 2. Phạm vi áp dụng của bản quy định này bao gồm: Thành phố Việt Trì, các thị xã, thị trấn, đã có quy hoạch được duyệt để phát triển đô thị và các khu du lịch: Tam Đảo, Đại Lải, Đền Hùng v.v…


Điều 3. Sở Xây dựng giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị trong tỉnh. UBND các cấp chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị tại địa phương mình.

II - NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 4. Lập hồ sơ và thủ tục xét duyệt quy hoạch đô thị:


1. Quy hoạch đô thị bao gồm đồ án quy hoạch chung cho toàn bộ phạm vi đất đai đô thị có tính đến quy mô phát triển, quy hoạch tiểu khu (đối với thành phố, thị xã) và đồ án quy hoạch chi tiết cho từng phần đất đai đô thị.


Đồ án quy hoạch chung đô thị phải đảm bảo các nhiệm vụ chủ yếu quy định tại điều 8 Nghị định 91/CP và điều 10 Quyết định 322/BXD.


Đồ án quy hoạch chi tiết nhằm cụ thể hoá và làm chính xác các quy định của đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị và lập cho các khu đất có yêu cầu cải tạo và xây dựng dưới 10 năm. Đồ án quy hoạch chi tiết phải đảm bảo các nhiệm vụ chủ yếu quy định tại điều 9 Nghị định 91/CP và điều 14 quyết định 322/BXD.


Các đồ án quy hoạch chi tiết gồm: Quy hoạch chi tiết sử dụng đất đai và quy hoạch chia lô. Nội dung chủ yếu và tỷ lệ bản đồ của đồ án quy hoạch chi tiết sử dụng đất đai và quy hoạch chia lô thực hiện theo điều 15 quyết định 322/BXD.


Quy hoạch chi tiết và quy hoạch chia lô phải quy định rõ không gian kiến trúc, cảnh quan (mặt đứng triển khai) chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng, mặt cắt giao thông, hệ thống đường dây, đường ống, cây xanh đường phố, tầng cao,  cốt nền, cốt sàn, khoảng cách ban công đua ra hè phố,  các điểm đặt thùng rác, điểm vệ sinh công cộng.


2. Đồ án quy hoạch phải do tổ chức chuyên môn có giấy phép hành nghề thiết kế quy hoạch của Bộ Xây dựng  cấp. Nghiêm cấm các phòng xây dựng huyện, thành thị, sở ngành lập quy  hoạch.


3. Quy định hồ sơ đồ án quy hoạch gửi Sở Xây dựng thẩm định gồm:


a) Phần bản vẽ: Phải đảm bảo đúng quy định tại điều 12 hoặc điều 16 quyết định 322/BXD ngày 26/12/1993 của Bộ Xây dựng và mục 1, mục 2 của điều này.


b) Phần văn bản: Cũng theo quy định tại điều 12 hoặc điều 16 quyết định 322?BXD; và phải có tờ trình của UBND huyện, thanh, thị. Đồ án quy hoạch chug phải có  ý kiến bằng văn bản của Hội đồng nhân dân Thành phố , thị xã, tị trấn sở tại và các ngành có liên quan trước khi trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Việc xịn ý kiến của UBND cùng cấp báo cáo.


4.Quy định hồ sơ đồ án quy hoạch trình UBND tỉnh phê duyệt gồm:


a) Các hồ sơ nói tại khoản 3 điều này.


b) Nếu là Đồ án qui hoạch chung phải có ý kiến bằng văn bản của các ngành trong tỉnh có liên quan. Ý kiến của Bộ Xây dựng đối với đô thị loại III và loại IV, và ý kiến của các cơ quan Trung ương khác có liên quan (nếu có). Việc lấy các ý kiến này do Sở Xây dựng thực hiện.


c) Văn bản báo cáo thẩm định và trình duyệt qui hoạch của Sở Xây dựng.


d) Dự thảo quyết định phê duyệt trình UBND tỉnh ký (Sở Xây dựng dự thảo).


5. Việc điều chỉnh qui hoạch, UBND huyện, thành thị phải lập tờ trình kèm theo hồ sơ xin điều chỉnh, qua Sở Xây dựng thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt mới thực hiện.


Điều 5: Công khai và lưu tữ hồ sơ qui hoạch được duyệt:


1. Chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày ký quyết định duyệt qui hoạch, UBND các cấp phải phổ biến quyết định và điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Đồng thời bản vẽ qui hoạch phải được trưng bày công khai tại nơi thuận lợi nhất để nhân dân biết và thực hiện. Qui hoạch tiểu khu thì công khai tại UBND phường, quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch chia lô thì công khai tại khu đất quy hoạch chi tiết hoặc chia lô đất đó. (Nếu công khai tại UBND phường, thị trấn phải thông báo cho nhân dân biết)


2. Sau khi đồ án qui hoạch chi tiết và qui hoạch chia lô được duyệt. UBND huyện, thành, thị chủ trì, có sự phối hợp của Sở Xây dựng, Sở Địa chính, Sở Giao thông vận tải và cơ quan thiết kế qui hoạch tổ chức đóng mốc, giao chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt khống chế san nền tại thực địa cho UBND xã, phường, thị trấn quản lý. UBND xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm về mọi sự vi phạm đường đỏ, chỉ giới xây dựng, của các đối tượng xây dựng gây ra trên địa bàn mình quản lý. Riêng cốt nền công trình do UBND huyện, thành, thị chịu trách nhiệm.


3. Qui định lưu trữ hồ sơ qui hoạch được duyệt:


Sở Xây dựng lưu 1 bộ hồ sơ mực, hồ sơ in được lưu ở mỗi cơ quan 1 bộ gồm: Văn phòng UBND tỉnh, Sở địa chính, Phòng xây dựng huyện, thành, thị. UBND xã, phường, thị trấn (xã, phường của thànhphố thị xã chỉ lưu qui hoạch chi tiết) các sở chuyên ngành lưu bản vẽ qui hoạch chung thuộc chuyên ngành.


Sở Xây dựng có trách nhiệm chuyển hồ sơ lưu trữ cho các sở và UBND huyện, thành, thị. UBND huyện, thành, thị chuyển hồ sơ cho xã, phường, thị trấn.


Điều 6: Để lựa chọn địa điểm xây dựng, để được hướng dẫn sơ bộ về sử dụng đất đai, kiến trúc qui hoạch, cơ sở hạ tầng và để có cơ sở lập thiết kế xây dựng công trình mới hoặc cải tạo, các chủ đầu tư phải đến Sở Xây dựng xin cấp chứng chỉ qui hoạch. Thủ tục hồ sơ để xin cấp chứng chỉ qui hoạch thực hiện theo qui định tại mục 22, 23, 24, 25 phần II Thông tư 24/BXD-KTQH ngày 16/12/1994 của Bộ Xây dựng. Nhà ở tư nhân chỉ phải xin cấp giấy phép xây dựng, không phải xin cấp CCQH.


Điều 7: Qui định giới thiệu địa điểm để lập dự án khả thi và giao đất chính thức:


Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp chứng chỉ qui hoạch, lập tờ trình báo cáo UBND tỉnh ra văn bản giới thiệu địa điểm, phạm vi nghiên cứu làm cơ sở lập  dự án. Khi dự án được duyệt, chủ đầu tư phải lập hồ sơ gửi đến Sở Địa chính thẩm tra trình UBND tỉnh quyết định giao đất chính thức (giao đất lâu dài, cho thuê v.v…) theo một trong các hình thức tuỳ theo đối tượng mà pháp luật đã qui định.


1. Hồ sơ xin giới thiệu địa điểm:


- Đơn xin giao đất của chủ đầu tư.


- Chứng chỉ qui hoạch của Sở Xây dựng (kèm theo hồ sơ xin cấp chứng chỉ qui hoạch).


- Tờ trình thẩm định giới thiệu địa điểm của Sở Xây dựng.


- Sơ đồ vị trí lô đất tỷ lệ 1/500 đến 1/2/000 sơ đồ phải thể hiện được mối liên hệ với các công trình xung quạnh, không gian kiến trúc tổng thể, không bị chồng lấn lên đất của công trình khác, không vi phạm hành lang an toàn giao thông, đường điện, đê điều và các công trình văn hoá công cộng khách theo qui định. Thể hiện được kích thước diện tích và mốc dẫn của lô đất một chính xác. Bản vẽ phải do đơn vị có tư cách pháp nhân đo vẽ, được UBND địa phương sở tại và các sở ngành liên quan xác nhận.


2. Trong thời gian 6 tháng kể từ khi có văn bản giới thiệu địa điểm, chủ đầu tư không có dự án khả thi được duyệt, mà không được UBND tỉnh cho phép kéo dài thời hạn, thì văn bản giới thiệu địa điểm không có giá trị.


3. Hồ sơ giao đất hoặc thuê đất chính thức, thực hiện theo điều 16 hoặc điều 20 Nghị định 88/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ và do Sở Địa chính thẩm tra, trình UBND tỉnh quyết định.


Điều 8: Cấp giấy phép xây dựng:


1. Đối với các công trình thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng nói tại mục 4 phần II Thông tư 24/BXD, khi Bộ Xây dựng lấy ý kiến cuả tỉnh xác nhận các điều kiện cần và đủ để Bộ Xây dựng cấp giấy phép xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm thẩm tra, báo cáo UBND tỉnh bằng văn bản và dự thảo ý kiến trình UBND tỉnh ký gửi Bộ Xây dựng.


2. Giám đốc Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình (bao gồm cả nhà ở) có một trong các điều kiện sau:


a) Công trình có vốn đầu tư trên 500 triệu đồng.


b) Công trình có diện tích sàn trên 200m2 và cao trên 3 tầng.


c) Các công trình ngoài qui định ở tiết a, b khoản 2 điều này nhưng ở các vị trí sau:


- Mặt tiền đường phố loại I, II, quốc lộ, tỉnh lộ qua đô thị và đường trục chính huyện lỵ, thị trấn.


- Tại các khu di tích văn hoá, lịch sử được công nhận.


- Tại khu nghỉ mát Tam Đảo, khu du lịch Đại Lải, Đền Hùng v.v…



d) Công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị


e) Công trình tượng đài biên quảng cáo trong đô thị.


3. Chủ tịch UBND huyệ, thành, thị cấp giấy phép xây dựng các công trình  và nhà ở còn lại ngoài các quy định do Giám đốc Sở Xây dựng cấp, nói tóm lại khoản 2 điều này. Phòng xây dựng hướng dẫn tổ chức , cá nhân lập hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng tiếp nhận hồ sơ và  giúp Chủ tịch UBNd huyện, thành thị thẩm định  trước khi trình Chủ tịch ký quyết định cấp giấy phép.


4. Đối với nhà tư nhân do chưa có điều kiện làm hoàn chỉnh theo thiết kế (làm dần). Khi xin giấy phép xây dựng chủ hộ phải nói rõ và cam đoan sẽ xây dựng đúng thiết kế  kỹ thuật khi hoàn chỉnh công trình và phải chịu  trách nhiệm nếu không đúng thiết kế.


 Nghiêm cấm các trường hợp xây dựng không có giấy phép xây dựng. Công trình thuộc cấp nào  cấp giấy phép xây dựng thì do cấp đó ra quyết định đình chỉ xây dựng và buộc phải tháo dỡ những bộ phận công trình hoặc toàn bộ công trình xây dựng không đúng giấy phép, ảnh hửng xấu đến quy hoạch không giamn kiến trúc và  mỹ quan đô thị.


UBND xã, phường thị trấn  chịu trách nhiệm kiêm tra phát hiện các vi phạm. Khi kiểm tra có quỳen  yêu cầu các chủ đầu tư  và hộ gia đình xuất trình  giấy phép xây dựng và  các tài liệu xây dựng khác liên quan. Kịp thời báo cáo vi phạm lên cấp thẩm quỳên để  xử lý.


5. Xây dựng, xửa chữa tôn tạo các công trình: Đình Chùa, Đền , Miếu, Lăng tẩm, Nhà thờ, Chủng viện, Tu viện thực hiện theo quyết định 1337/QĐ-UB ngày 29/7/1995 của UBND tỉnh.


Điều 9: Kiểm tra và xác nhận hoàn công xây dựng:


1. Sở xây dựng thực hiện kiểm tra các giai đoạn xây dựng và xác nhận hoàn công vào biên bản  kiểm tra đối với các công trình do Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng tại Thành phố Việt Trì, các thị xã, khu du lịch Tam Đảo, Đại Lải, Đền Hùng vv…. và các công trình công nghiệp trong tỉnh.


2. Phòng xây dựng huyện, thành, thị chịu trách nhiệm kiểm tra các giai đoạn xây dựng và xác nhận hoàn công đối với các công trình được cấp giấy phép xây dựng còn lại, cho đến khi kết thúc xây dựng, trình Chủ tịch UBND huyện, thành, thị ký hồ sơ hoàn công công trình.


3. Chậm nhất sau ba tháng kể tư khi hoàn công trình, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ hoàn công công trình cho các cơ quan lưu trữ quy định tại điều 27 nghị định 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ. Hồ sơ hoàn công bao gồm các bản vẽ thiết kế công trình, các bản vẽ hoàn công (thực tế xây dựng) bản sao quyết toán (trừ nhà ở tư nhân), và hồ sơ trong quá trình quản lý  thi công xây dựng theo quy định hiện hành .


Điều 10: iệc sử chữa, cải tạo, xây dựng mới các công trình  cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm: Giao thông, cấp nước , thoát nứơc, vệ sinh môi trường, cấp điện chiếu sáng công cộng, thông tin V.v … đều phải tuân theo quy hoạch  chung, , quy hoạch chi tiết được duyệt và phải được Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng. Trừ các trường hợp sửa chữa sau đây được miễn cấp giấy phép xây dựng:


1. Sửa chữa duy tu thường xuyên đường bộ, đường giao thông nội bộ trong cơ quan, nội bộ trong khu ơ đã có quy hoạch chi tiết được duyệt, hoặc đường trong  các thôn xóm của đô thị, huyện lỵ.


2. Sửa chữa đương ống cấp, thoát nước mà không làm thay đổi đươngf kính ống và không thay đổi tuyến , không ảnh hưởng đến  các công trình hạ tầng kỹ thuật khác.


3. Sửa chữa  đường dây điện, đường dây thông tin, điện chiếu sáng công cộng mà không  phát triển thêm tuyến mới và không thay đổi điểm đấu.


Điều 11: Quản lý công  trình giao thông đô thị:


1. Việc quản lý công trình giao thông đô thị phải tuân thủ Nghị định 36/CP của Chính phủ.


2. Việc xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật khác có liên quan tới Quốc lộ, tỉnh lộ qua đô thị phải có ý kiến  của cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền trước khi Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng.


Điều 12: Quản lý công trình cấp nước  đô thị:


1. Sở xây dựng có trách nhiệm quản lý Nhà nước các nguồn nứơc sạch, vành đai vệ sinh nguồn nước mặt, nước ngầm phục vụ các đô thị. Việc khai thavc và sử dụng giếng khoan nước ngầm  có quy mô trên 50m3/h và các nguồn nước mặt pjhải qua Sở Xây dựng thẩm tra trình UBND tỉnh quyết định.


2. Công ty cấp nước tại các đô thị trực tiếp quản lý khai thác, sử dụng công trình kỹ thuật sản xuất nước, hệ thống đương ống cấp nước phục vụ đô thị và phải đảm bảo chất lượng nước sạch theo quy định của Nhà nước:; có trách nhiệm quản lý hành lang  bảo vệ hệ thống phân phối nước, quản lý bảo dưỡng, sửa chữa các họng cấp nước chữa cháy đô thị.


3. Cấp điểm dấu các đường trục để phát triển tuyến hoặc rẽ nhánh phải dược phép của Sở Xây dựng. Điểm đấu từ các  đường ống rẽ nhánh  cho các hộ dùng nước do Công ty cấp nước tại các đô thị cấp.


Điều 13: Quản lý công trình thoát nước đô thị:


1. Sở Xây dựng và Sở Thuỷ lợi giúp UBND  quản lý Nhà nước các công trình thoát nước đô thị trong đó:


- Sở Thuỷ lợi quản lý các sông, hồ, ao, đập cống, trạm bơm tiêu thuỷ chung.


- Sở Xây dựng quản lý còn laị các công trình thoát nước trong đô thị.


2.Các Công ty quản lý đô thị trực tiếp quản lý khai thác và sử dụng hệ thống đường ống, cống rãnh, hố ga thoát nước trong đô thị và trạm  xử lý nước thải chung đô thị.


3. Việc cấp các điểm đấu vào công trình thoát nước chung  của đô thị do  Sở Xây dựng cấp. Đối với  nước thải của các nhà máy , xí nghiệp  trước khi xin phép  đấu nối vào hệ thống thoát chung của đô thị hoặc thoát ra sông, hồ, mương, máng phải được Sở Khoa học - Công nghệ và môi trường  xác nhận đảm bảo quy định vệ sinh môi trường.


4. Quy định phạm vi bảo vệ công trình thoát nước đô thị:


a) Phạm vi bảo vệ đường ống thoát nước  tính từ mép đường ống trở ra mỗi bên tối thiểu là 1 mét.


b) Khoảng cách ly vệ sinh đối với trạm bơm nước bẩn  tối thiểu là 15m, đối với công trình làm sạch tối thiểu là 100m.


Điều 14: Quản lý công trình cấp điện và chiếu sáng đô thị:


1. Điện lực Vĩnh Phú thực hiện quản lý công trình  cấp điện trong đô thị theo quy định của Chính phủ và của Bộ Công nghiệp.


Tổ chức, cá nhân sử dụng điện phải hợp đồng với Điện lực Vĩnh Phú hoặc chi nhánh điện tại huyện, thành, thị.


2. UBND thành phố, thị xã, thị trấn, có trách nhiệm quản lý Nhà nước hệ thống điện chiếu sáng đường phố, chiếu sáng  công trình công cộng đô thị. Công ty quản lý đô thị chịu trách nhiệm quản lý sử dụng điện công cộng đô thị.


3. Việc cải tạo, xây dựng mới các công trình cấp điện trong đô thị phải tuân theo điều 10 bản qiuy định này và phải được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền  cấp điện đấu trước khi Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng.


Điều 15: UBND thành phố, thị xã, thị trấn phải đảm bảo cho các đường phố chính , công viên vườn hoa quản trường  được chiếu sáng, các đường phố phải có tên gọi, nhà ở và công trình  kiến trúc phải có số nhà, đường trục chính thành phố, thị xã phải được tưới nước  chống bụi.


Điều 16:  Quản lý quỹ đất đã quy hoạch chưa sử dụng trong đô thị: Không cho thuê cho mượn dưới bất kỳ hình thức nào. Giao cho UBND huyện, thành, thị chịu trách nhiệm quản lý và chỉ trông cây xanh môi trường để giữ đất. Những nơi  đang bị lấn chiếm  hoặc cho phép sử dụng tạm thời

